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[Bà 211tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ nhiệt tình vui vẻ, thoải mái. Bà hiện đang sống ở căn hộ cấp 4 khu tập thể cùng với một người giúp việc, gia đình người con trai và các cháu ở kế bên. Kinh tế của gia đình bà có phần bình thường, giản dị].

Đấy chúng cháu là ở bên Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, thì qua bà Diệp là giới thiệu đến bà, thì trước hết là muốn biết tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi 211.
Thế là bà sinh năm bao nhiêu?
Sinh năm 1925.
Thế bà sinh là ở đâu bà?
Thành phố Nam Định.
Quê gốc của mình là ở đâu ạ?
Quê gốc cũng Nam Định.
Thành phố Nam Định ạ?
Vâng.
Ở phố nào đấy ạ?
Phố Hàng Đàn.
À thế ạ. Trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi bà còn nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra mình là làm cái gì?
Bố tôi là thợ mộc, từ thợ mộc tiến lên thành một cái ông tiểu chủ, một cái cửa hàng đồ gỗ, lấy mẹ tôi cũng là một gia đình buôn bán nhỏ, buôn bán hàng nước, trở thành bà chủ hiệu, ông bà chủ hiệu Lai Thành, vâng, bố mẹ tôi là ông bà chủ Lai Thành, cửa hàng bán đồ gỗ.
Lúc đấy các cụ mở cửa hàng có to không bà?
Đấy, tiểu chủ.
Hàng gỗ lúc đấy bán có được không ạ?
Cũng được, lúc thì được, lúc thì tôi cũng thấy phá sản, cái thời kỳ bấy giờ thì nó là như thế thôi, lúc thì lên voi, lúc thì xuống.
Thế thời nhỏ bà đi học ở đâu?
Tôi học trường Ê côn sác cê lai cơ, tức là trường bà xơ, thành phố Nam Định.
Trường đấy là mình học những cái gì đấy ạ?
Trường đấy thì học như là các trường, học văn hóa, thế nhưng mà chỉ có khác cái là người ta bắt phải nói bằng tiếng Pháp.
Tức là các xơ bằng tiếng Pháp dạy mình ạ? 
Xơ Việt Nam, có bà nhất là người Pháp, thế nhưng mà những phụ nữ người Việt Nam đấy thì người ta cứ luyện cho mình phải nói tiếng Pháp.
Trường đấy là mình có cấp học gì không bà?
Không, cứ có tiền là vào. Nhà tôi thì bố mẹ buôn bán có tiền cho vào học trường bà xơ, trường đạo.
Thế nhà mình là có theo đạo không ạ?
Không, bố mẹ tôi không theo đạo, nhưng mà cho tôi vào học trường đạo thì cái trường đấy dạy người ta cho là dạy về nết na, đạo đức tốt.
À thế là bà được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Tôi được giác ngộ cách mạng tức là trong cái hoàn cảnh là nạn đói năm 45, người chết đói ở nông thôn lên thành phố nhiều, cứ sáng này ra tôi mở cửa ra để bán hàng đấy, thì đã thấy một người chết đói nằm ở trước cửa rồi, thế thì tôi lại phải gọi người nhà ra bế người ta đưa sang cái hiên chỗ khác, thì tôi cứ thường gặp như thế, cho nên chán lắm, cảnh chết đói, dân chết đói nông thôn lên thành phố nhiều lắm. Cửa hàng nhà tôi lúc bấy giờ không bán được cái gì cả, vì không ai mua bán gì nữa, đồ gỗ, không ai có tiền mua tủ, mua giường mới không có.
Lúc đấy người ta còn phải lo ăn?
Vâng, thế cho nên thợ nhà tôi phải cho nghỉ, nhà tôi lâm vào cảnh cũng là sa sút, không bán được hàng, thợ phải cho nghỉ, chỉ còn lại có một, duy nhất là còn một người thợ để nhỡ có ai mua thì còn có người sửa sang, thì nhà tôi cũng rơi vào cái hoàn cảnh là kinh tế như thế là giảm sút, bản thân tôi không tin tưởng cái chế độ đấy nữa, Pháp, Nhật, lúc bấy giờ là người Nhật, Nhật nó hất cẳng Pháp, Nhật đã hất cẳng Pháp rồi, không tin, không tin vào cái chế độ đấy nữa, thì nghe thấy truyền đơn của Việt Minh thích lắm, thích lắm, bây giờ phải có ai đây đứng lên đổi đời, mình không biết cách mạng là gì, chỉ biết là bây giờ phải đổi đời, thế thì thấy nói đến Việt Minh thì sướng lắm, thế là cứ tuyên truyền cho Việt Minh mà chẳng ai tuyên truyền cho mình, tự mình cứ tuyên truyền cho Việt Minh thôi.
Bà tuyên truyền thế nào?
Tôi tuyên truyền là Việt Minh người ta lên đấy, là, là đổi đời đấy.
Nhưng lúc đấy bà có hiểu Việt Minh là gì không?
Không hiểu, chỉ biết rằng là người ta đánh đuổi Pháp, Nhật, thế thôi.
Thế mình lại đi tuyên truyền cho người khác?
Cứ đi, cứ tự mình, không ai tuyên truyền cho mình, mình chẳng hiểu Việt Minh người ta làm cái gì cả, thế nhưng mà chỉ biết rằng là người ta đánh đuổi Pháp, Nhật thế là theo, vì là Pháp Nhật nó làm cho đời sống mình tan nát chứ làm gì.
Thế có ai đến giác ngộ bà không?
Không, lúc bấy giờ không có ai đến giác ngộ, nhưng, nhưng mà người ta giác ngộ nhưng tôi không biết, có một anh bây giờ tôi quên tên rồi, trẻ lắm, trẻ hơn anh đấy, anh cứ nói chuyện Việt Minh thì tôi mới biết chứ, chứ không làm sao tôi biết được, nhưng mà anh đấy làm công tác bí mật, tôi không hiểu, tôi được tuyên truyền mà tôi không biết là chính cái ông đấy là tuyên truyền tôi, mãi sau này tôi mới hiểu là cái ông đấy tuyên truyền tôi, đấy, nhưng mà tôi không biết, ông đấy ở trước cửa, ông ấy đến ông ở trọ nhà người ta, thế không phải là người hàng phố cho nên không biết tung tích ông đấy là thế nào. Thế là được, được cái anh đấy.
Lúc đấy ông đến ông nói mình cái gì bà?
Ông chỉ nói rằng là Pháp, Nhật, ông ấy cho xem cái truyền đơn, tức là giãy chết, tôi chỉ nhớ chữ giãy chết, thế thôi cái truyền đơn.
Lúc đấy ông ấy có nói gì về, tuyên truyền cho bà những cái phong trào Phụ nữ quốc tế không?
Không, không, không có nói gì, chỉ có Việt Minh, lúc bấy giờ chỉ có tuyên truyền cho Việt Minh thôi, không có phụ nữ gì hết, Việt Minh, tôi lúc bấy giờ là chỉ có theo Việt Minh thôi.
À cái khi mà Nhật đảo chính Pháp ngày mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, thì bà có được chứng kiến cái việc gì không, cái hôm mà đảo chính đấy?
Không, không biết, tức là nó xảy ra ở, mình ở trong nhà thì mình không biết gì, chỉ biết là Nhật đảo chính thế thôi, không, tôi không biết, lúc tôi tuổi còn không biết, còn ít tuổi.
Lúc đấy cũng 18 tuổi rồi nhờ?
Không, cũng, cũng phải không, cũng phải đến 20 rồi chứ.
À 20 rồi?
20 rồi nhưng mà không, trình độ không hiểu, tôi không hiểu. Thế thì đấy, chỉ biết đến thế thôi, thế thì là thích Việt Minh lắm, chỉ có thích Việt Minh thôi, là Việt Minh đánh đuổi Pháp, Nhật, thích lắm, thế là chả ai tuyên truyền giác ngộ mình hay là, hay là cái ông đấy ông ấy tuyên truyền mà mình không biết, thế nhưng mà chỉ biết rằng là mình yêu thích Việt Minh, thế là đi tuyên truyền cho Việt Minh, thế rồi Nhật nó mới bắt, thế, nó tưởng mình là Việt Minh thật, thế nó mới bắt, bắt thì đến ngày 19 tháng 8 đấy thì được ra, nó bắt vu vơ thế chứ mình cũng có được, thật sự đã, đã ai tuyên truyền mình vào Việt Minh đâu.
Nó bắt nó giam mình lâu không ạ?
Dạ?
Nó giam mình lâu không ạ?
Có hai tháng thì khởi nghĩa, vâng.
Tức là bà cũng bị Nhật giam hai tháng?
Chỉ có hai tháng thôi.
Nó có tra khảo mình không bà?
Dạ?
Nó có tra khảo không?
Có, nó cũng quay điện, nó cũng đủ thứ, thế nhưng mà chả biết gì về Việt Minh cả.
Tức là mình cũng không biết gì để mà khai hả?
Không biết gì, không biết gì về Việt Minh.
À cảnh sát với thuế quan cái thời trước Cách mạng tháng Tám đấy bà, ở Nam Định, thành phố Nam Định họ hoạt động thế nào?
Dạ?
Cái cảnh sát với thuế quan đấy?
Không biết, tôi không biết, không biết gì, cái đấy không biết.
À thế đến cái hôm mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám là bà có đi tham gia giành chính quyền không?
Nhớ hôm đấy thì là tôi ở nhà tù ra, hôm ở nhà tù thì các đoàn Việt Minh cướp chính quyền, cướp Sở Cẩm, cướp các cái cơ quan đấy thì các ông ấy thay thế, các ông ngồi vào, những các cái ông Việt Minh đấy ngồi vào cái vị trí đấy, thế rồi ông mới vào tù giải phóng cho tất cả tù nhân ra hết, thì tôi được ra hôm đấy.
À thế sau khi mà bà ra tù, Cách mạng tháng Tám thành công rồi đấy là bắt đầu bà tham gia công việc gì?
Đấy, bắt đầu tham gia Phụ nữ từ đấy, thì có kể thì kể từ đấy thôi, chứ còn cái đầu kia thì không, không kể. Cái đầu kia thì gọi là nó, nó ngẫu nhiên rồi nó không, không có ý thức gì hết, lúc đấy thì là đến, đến, không có ý thức giác ngộ gì cả, chưa, chưa biết gì, nhưng có từ bắt đầu mà 19 tháng 8 là cái ngày mà tôi ở tù ra đấy, ra thì là hăng hái lắm, vận động Phụ nữ, bắt đầu tôi làm công tác Phụ nữ từ đấy.
00 giờ 10 phút 12 giây
Lúc đấy người ta phân công mình giữ chức vụ gì ạ?
Không, chả ai phân công làm gì cả, về cứ tự, tự giác mà đi mà hoạt động, ừ, không có tổ chức gì cả, tôi cũng chưa thấy cái tổ chức nào người ta tập hợp tôi cả, vâng.
À thế ạ. Thế bà cũng vẫn cứ hoạt động một mình đơn lẻ thế thôi?
Cứ một mình thôi, thế thì cứ một mình thế rồi tôi, tự tôi đi vận động chị em phụ nữ khu phố, mà phụ nữ khu phố thì toàn tiểu tư sản như tôi cả, thế thì tôi mời vào thì chị em vào, vào thì tôi lúc bấy giờ tạm thời phải làm đại biểu.
Đại biểu Phụ nữ?
Đại biểu Phụ nữ của khu phố đấy, thế sau khi mà được độ mươi, mười lăm chị rồi đấy thì bầu một chị khác lên làm đại biểu Phụ nữ, thế còn tôi lúc bấy giờ thì tự động lên thành phố đấy, tức là lên cái chỗ Phụ nữ thành phố đấy họp cùng các chị đấy, cứ lên ngồi đấy, thế thì các chị cho họp.
Tức là người ta cũng không mời mình?
Vâng không, chả ai triệu tập, cứ lên đấy, tôi thấy mấy chị ở đấy tôi cũng lên đấy, cũng ngồi đấy, ngồi đấy thì cho họp, thế rồi thì tự nhiên thành, thành cán bộ, đấy thế thôi, đơn giản lắm đấy, lúc bấy giờ chẳng ai tuyên truyền, chẳng ai kết nạp.
Thế cái lúc mà bà tự đi vận động như thế thì bà nói với người ta những cái gì?
Ờ tôi vận động đấy thì mời người ta đi họp thôi, mời đi họp thì trên phổ biến, Việt Minh phổ biến cái gì thì mình lại phổ biến về đấy chứ, ví dụ như là các ông ấy, tôi lên trên thành phố đấy, cái chỗ Phụ nữ thành phố có cái trụ sở.
À có trụ sở rồi ạ?
Có cái trụ sở của Phụ nữ thành phố thì tôi lên đấy, thì nghe các chị ấy nói là bây giờ phải vận động người ta hưởng ứng cái Tuần lễ vàng, thì đi về vận động phụ nữ hưởng ứng cái Tuần lễ vàng, đem vàng ra mà ủng hộ. Thế, thế người ta mới bảo rằng là bây giờ đói thì phải vận động cứu đói, thế thì đi vận động chị em làm cái công việc mà cứ mỗi một ngày đấy thì nhịn, bớt cho một nắm cơm to thế này này.
Hũ gạo tiết kiệm đấy à?
Đấy, nhưng mà lấy cơm, cứ nắm một nắm cơm thế này, thế thì mình đi thu, rủ hai ba chị nữa cùng đi thu, về xong rồi góp vào cho cái ban chống đói người ta phát cho người đói, đấy, thế thì đi vận động và làm như thế.
Như bà đi vận động cái Tuần lễ vàng thì người ta có đóng góp nhiều không bà?
Tuần lễ vàng thì lại do người, những cái người ở thành phố người ta mở những cái thùng để cho vào kín thế này, thế thì là cũng không biết rằng là người ta cho bao nhiêu, vâng.
Nhưng lúc đấy bà đi vận động bà phải nói thế nào để người ta bỏ ra người ta ủng hộ?
Không, chỉ nói là bây giờ nước mình vừa mới được độc lập xong còn đang nghèo, thế thì cần tiền để xây dựng đất nước, thế thì mỗi người góp vào một ít, thế thì nó thành nhiều, thế thì, chủ yếu là đến những các cái nhà giàu, nhà giàu, thí dụ như mấy cái nhà chỗ phố tôi thì nó có mấy cái cửa hàng vàng đấy, giàu lắm, thì người ta bán vàng cơ mà, thế mà những cái nhà đấy thì nó ghét Việt Minh lắm, nó, nó cho, chính cái ông ta đấy, ông chủ đấy, mà tự ông ấy là bố hai cái cô con gái chơi với tôi đấy, ông ấy ra ông nói đấy, ông ấy bảo bỏ vào đấy cho nó lấy à, tức là nghi những cán bộ Việt Minh thì lấy. Tôi bảo không bác ạ, chúng cháu ở trong cái ban ấy đây, bác cho hai cô đi với cháu vào cái ban đấy mà kiểm soát. Thế là ông cho hai cô con gái vào cái ban với tôi. Thế là ông ấy cho thôi, đấy vận động thì như thế chứ, đơn giản lắm.
Tức là người ta cũng không muốn đóng góp đâu?
Vâng, những nhà giàu người ta không muốn đóng góp, thế nhưng mà người ta không tin, nhưng mình cứ nói thế bảo đấy, cho con vào mà giám sát, vào cái ban đấy, bao nhiêu thì giám sát, thế là thôi, hết nghi ngờ.
Cái lúc đấy ở trên Hà Nội đấy bà, thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đấy thì ở Nam Định bà có nghe được thông tin đấy không?
Thành lập, tôi không nhớ.
Thế bà hoạt động Phụ nữ như thế khoảng bao nhiêu thời gian là ở địa phương đấy?
Tôi làm cho đến năm 49.
Liên tục là mình làm ở thành phố Nam Định?
Liên tục, vâng.
Thế sau này lúc mà toàn quốc kháng chiến rồi đấy bà, thì cái công việc Phụ nữ của mình nó có khác đi nhiều không so với thời mà mới giành chính quyền?
Toàn quốc kháng chiến.
Tháng 12 năm 46 đấy?
Có chứ, toàn quốc kháng chiến mình về nông thôn, mình về nông thôn chứ mình có ở trong thành phố đâu.
Pháp nó chiếm Nam Định rồi à?
Vâng, tức là bắt đầu tản cư hết, trong thành phố người ta cũng tản cư, thế thì mình cũng tản cư ra, tức là ra nông thôn thì hoạt động phong trào nông thôn.
Lúc đấy là bà về huyện nào, xã nào?
Tôi về Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, ở Mỹ Lộc ở ngay cái, cái thôn Mỹ Trọng đấy, tức là cái thôn nhà lá của công nhân dệt Nam Định người ta ở nhiều, thế tôi về tôi ở đấy.
Lúc được phân công về đấy là mình giữ chức vụ gì ạ?
Cũng làm công tác Phụ nữ thôi, chả có là chức vụ gì cả, chỉ có là cô cán bộ Phụ nữ, chưa có chức vụ gì.
Lúc đấy bà là phải phụ trách mấy thôn, mấy xã?
Chả ai phân công phụ trách mấy xã, chỉ phụ, lúc bấy giờ là làm ngay ở cái xã đấy thôi.
Tức là công việc của mình là thế nào đấy ạ?
Thì vận động chị em đi họp, rồi thì mình nói lại những cái chủ trương của chi bộ đưa ra, thí dụ như là vận động người ta tham gia cái kháng chiến, bắt đầu tham gia kháng chiến, thí dụ như là nếu như phải tiêu thổ kháng chiến thì thực hiện cái tiêu thổ kháng chiến, thế.
Cái lúc bà làm ở Mỹ Lộc đấy thì mình có văn phòng không, trụ sở không?
Không, chúng tôi không có văn phòng, không có trụ sở gì cả, chỉ có một cái tờ giấy, cái bút viết thế thôi, sổ sách cũng chả có.
Có máy chữ để làm việc không bà?
Vâng, có thế thôi.
Có máy chữ ạ?
Không, không có máy chữ, có một mình thôi mà, không có văn phòng.
À tức là phân mình có một mình mình về Mỹ Lộc thôi?
Vâng, một mình tôi về Mỹ Lộc.
Thế là bà đi xuống các xã như thế là mình đi bằng cái phương tiện gì?
Ờ lúc bấy giờ chưa, chưa phân công đi xuống xã, mới chỉ có ngay cái xã đấy thôi, hoạt động ngay ở cái xã mình đóng thôi, chưa mở rộng, chưa tổ chức ra đến các cái xã khác. Cái thời gian mình đang, còn đang mở rộng mặt trận, Mỹ Lộc nó sát thành phố, cái chỗ đấy rồi nó cũng chiếm đóng, cho nên chưa, chưa ổn định, còn đang, đang đối phó chống lại địch nó, nó mở rộng, mở rộng chiến tranh.
À cái lúc bà ở Mỹ Lộc đấy bà có tham gia Bình dân học vụ không?
Thì đã làm, tôi đã nói với anh rằng chưa ổn định, nó còn đang lo chống Pháp, nó còn đang mở rộng căn cứ đấy.
Tức là chưa tổ chức cái Bình dân học vụ à?
Chưa, chưa.
Thế sau này có tổ chức không ạ?
Sau này thì khi, sau nó còn chiếm hết cả Mỹ Lộc, giặc nó còn chiếm rộng hết cái thành phố Nam Định kia, đấy, thì sau này, sau này thì, thì tôi, không, tôi không tham gia dạy Bình dân học vụ đâu, chỉ có là vận động chị em, sau khi tôi về tôi chỉ làm cái việc này thôi này, tức là đến từng xã gặp Bí thư chi bộ, nói với ông ấy tìm cho một hai chị đưa ra thành lập cái Hội Phụ nữ, thế là tôi đi xây dựng cơ sở Phụ nữ ở các xã, đấy, cái việc của tôi chính là cái việc đấy, làm sao cho cái phong trào Phụ nữ nó mạnh lên, cho nó có ở nhiều nơi. Thế còn công tác của Hội lại giao cho cái Hội ở từng xã một đấy người ta làm chứ tôi không trực tiếp, đấy, anh hiểu cái công việc của tôi là như thế.
Thế lúc đấy bà thấy ở đấy người ta có tổ chức cái Bình dân học vụ không?
Úi giời, có chứ, cái lúc bấy giờ thì chủ yếu là Bình dân học vụ, chống giặc dốt.
Giặc dốt?
Hai cái chống, chống giặc dốt, chống mù chữ và chống đói, có hai cái nhiệm vụ là Phụ nữ của tôi là có hai nhiệm vụ.
Cái lúc đấy chống giặc dốt mình làm thế nào ạ?
Đấy, mở các lớp Bình dân học vụ.
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Người ta tham gia có đông không bà?
Cũng đông, chị em phụ nữ thì đi đông.
Thế nam giới thì lại ít đi?
Không, tôi chả thấy ông nào, ừ, hay là tại vì chúng tôi là phụ nữ, chỉ vận động phụ nữ thôi, còn nam giới người ta mở ở chỗ nào thì chúng tôi có thể không biết.
Cái lúc đấy học như thế thì có trường lớp gì không bà?
Mượn một cái địa điểm của xã, thế rồi thì là cán bộ mình đứng ra dạy.
Lúc đấy là học vào buổi tối hay ban ngày ạ?
Tối, tối, tối, toàn buổi tối hết.
Thế phong trào Bình dân học vụ đấy có nhiều người biết chữ không ạ?
Dạ?
Có nhiều người biết chữ không ạ?
Ờ, cái phong trào thì người ta cũng đi đông, thì, thì chúng tôi lúc bấy giờ coi như là một nhiệm vụ chống nạn mù chữ mà, thế sau cái đấy thì người ta cũng biết chữ, sau cái học Bình dân học vụ đấy thì người ta cũng tập đọc tập viết.
Lúc đấy bà đi tuyên truyền cho người ta đi học thế thì mình nói cách gì để cho người ta đi học?
Ờ thì nói thế này chứ, ối giời chị em không có chữ thì khổ lắm, chỉ nói thế thôi, phải có chữ thì mới đọc được.
Thế lúc đấy mình có lập những cái cổng mù không bà?
Dạ?
Có lập những cái cổng mù không, cổng mù chữ đấy?
Không, không có cái tổ đấy, không có tổ mù chữ.
Cái lúc đấy người ta hay làm những bài ca dao, hò vè để cho người dân dễ nhớ đấy bà, bà có nhớ được bài nào không?
Không, tôi chả nhớ (cười), vì tôi không trực tiếp làm, tôi chỉ vận động tìm những người ra dạy thôi.
Cái lứa tuổi đi học lúc đấy cao nhất khoảng bao nhiêu bà?
Đủ, vâng, thưa anh những cái chị em có chồng có con rồi người ta cũng đi học, bà 50 tuổi rồi người ta cũng đi.
Có bà nào vừa bế con vừa đi học không ạ?
Không, tôi không trông thấy.
Thế là bà làm ở Mỹ Lộc đấy là đến năm bao nhiêu?
Chỉ độ mấy tháng thì nó, địch nó mở rộng ra thì tôi rút về, rút vào sâu nữa, rút về Nam Trực, Trực Ninh, sau nó lại lấn hết Nam Trực, Trực Ninh thì rút về Hải Hậu, đấy, rút về cái chỗ chị Diệp hôm qua cũng làm đấy.
Về Nam Trực, Trực Ninh thì bà làm những nhiệm vụ gì?
Không, tức là cơ quan là ở đấy thôi chứ không làm việc.
Thế về đến Hải Hậu là bắt đầu mình lại tham gia tiếp?
Về đến Hải Hậu thì mới là họp, họp Phụ nữ lại, thì họp một số cán bộ như chị Thúy Giang này này, thế rồi chị, chị Diệp này này, thế một số rồi là chia nhau đi xuống các xã vận động cho người ta đi họp, vận động cho các chị em người ta ra người ta làm việc, sang để hoạt động Phụ nữ.
Cái lúc bà về Hải Hậu như thế là mình được giữ chức vụ gì?
Tôi lúc bấy giờ, tôi là như là Bí thư Phụ nữ của huyện Hải Hậu đấy, vâng, Bí thư Phụ nữ huyện Hải Hậu.
Thế công việc Bí thư của bà lúc đấy là những nhiệm vụ gì đấy ạ?
Đấy, làm thế nào mà phát triển, làm cho cái phong trào Phụ nữ nó mở rộng đều khắp trong toàn huyện, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mỗi một cơ sở đấy là phát triển được đông hội viên. Cái thứ ba là mỗi một cái cơ sở đấy đã có hội viên rồi thì phải có cái hoạt động thực sự. Đấy, nhiệm vụ của tôi là làm thế nào cho được như thế. Thế thì là cứ vận động bà Thúy Giang này, bà Diệp này chia nhau đi xuống, thế thì những, tôi phải đến cái nơi vùng trắng, thí dụ như là Thượng Trại của, của Hải Hậu đấy là nó chả có cơ sở gì cả, những cái nơi đấy là chính tôi phải đi, những cái nơi nào gọi là trắng là chính tôi phải đến nơi. Thế tôi mới gặp Bí thư chi bộ, xong rồi tôi giới thiệu bà nào tương đối đứng đắn, biết ăn nói, có tín nhiệm, thế thì đến thuyết phục bà ấy ra, bà ấy đi bà ấy vận động cũng được vài ba chị, xong vài ba chị lại vận động thêm, thì thế, cứ làm theo cái kiểu như thế, thì tôi là chỉ làm như thế thôi, làm thế nào cho phong trào không được có chỗ trắng.
Cái lúc bà làm ở Hải Hậu như thế thì mình có trụ sở chưa?
Có, có trụ sở, có văn phòng.
Cái lúc đấy là văn phòng Phụ nữ mình có đông người không bà?
Không, văn phòng Phụ nữ là chỉ về họp thôi, còn cả tôi cũng không ở nhà, phải đi xuống cơ sở chứ, chỉ về họp thôi.
Văn phòng lúc đấy có rộng không bà?
À một, mượn cái gian nhà của người ta, thế thì cũng chả đủ kê, cái bàn để trên cái giường đấy, thế thôi.
Cái lúc bà làm như thế có khoảng bao nhiêu người làm việc cùng với bà?
Một huyện như thế thì cũng độ bốn, năm người thôi.
Thế thôi à?
Ừ, bốn, năm người thôi.
Thế thì cứ đi xuống các xã suốt thế?
Vâng, mà bốn, năm người thì toàn đi thôi. Thế thì về, đến mỗi tháng về họp một, hai lần gì đấy.
Để tổng kết đấy?
Hẹn nhau bao giờ, tháng nào họp xong rồi hẹn bao giờ đấy thì lại về, đấy chứ, chứ ngồi nhà thì ai thổi cơm cho mà ăn, xuống mà ăn với dân chứ.
Tức là mình ở văn phòng là không có được ăn uống gì cả?
Làm cái gì có, có ăn uống thì phải ăn với dân.
Cái lúc bà đi làm ở Hải Hậu mà xuống các xã thế thì mình có phương tiện gì để đi lại không?
Đi bộ, tất cả là đi bộ, cứ đi bộ thôi, đi xuống xa lắm cũng đi bộ.
Ví dụ như lần bà đi xa nhất là khoảng bao nhiêu cây số bà đi bộ?
Chẳng nhớ đâu, chẳng nhớ đâu, cái vùng như là từ Hải Hậu xuống đến Xuân Hà, Tang Điền, vùng Công giáo toàn tòng đấy, chúng tôi phải vận động phụ nữ Công giáo, cái nơi phong trào trắng, tôi nói với anh đấy là cái chỗ phụ nữ toàn tòng, Công giáo toàn tòng.
À cháu có nghe thấy bảo cái vụ Xuân Hà Tang Điền đấy?
Hả?
Vụ Xuân Hà Tang Điền?
Đấy, cái Xuân Hà Tang Điền, cái vụ đấy nhá, xảy ra xong, tôi được cử về ở Chợ Cồn Văn Lý, tôi xuống tận cái xã Văn Lý để vận động chị em phụ nữ Công giáo, chính tôi là vận động phong trào phụ nữ Công giáo, cơ sở trắng.
Người ta có nghe mình không ạ?
Dạ?
Người ta có nghe theo mình không ạ?
Được, anh ơi, tôi xin nói là tôi xuống bây giờ tôi ở vào đâu nữa chứ, xuống đấy ở vào đâu nữa chứ, đầu tiên là phải tìm chỗ ở, thì tôi xuống tôi phải đóng vai tôi là một, một cô buôn muối, buôn muối từ cái chỗ Văn Lý đấy về Chợ Cồn thì nó có thuyền, thuyền đi từ đấy về, toàn đi thuyền chở muối. Thế thì ở cái chỗ Chợ Cồn đấy thì tôi có một cái gia đình cán bộ, anh đấy là ông Đỗ Trường Tuân đấy, anh ấy là Chủ tịch huyện của huyện Ý Yên, thì bố mẹ anh ấy ở đấy thì anh ấy mới kiếm chỗ chỗ cho tôi ở.
Bà vào vùng Công giáo hoạt động bà có sợ không?
Tôi chả sợ đâu, nếu sợ thì đã chả dám vào. Thế thì vì tôi là học trường bà xơ, tôi vừa nói với anh, tôi thuộc kinh rất nhiều.
À, thế là mình lại dễ xâm nhập được?
Úi giời ơi, chuyện các bà thánh, ông thánh tôi lại được đọc, chuyện bà thánh Tê ri xa thế nào, chuyện ông Giu sê thế nào, chuyện ông Phong Lộ thế nào, chuyện các thánh tôi lại là cái người được đọc, tôi học trường bà xơ cho nên là tôi được đọc, được đọc kinh sách nhiều lắm, thế là một phụ nữ Công giáo này á, không ai giỏi bằng, tôi rất giỏi về đọc kinh, rất giỏi về, về chuyện thánh.
Tức là mình lại dễ gần gũi được họ?
Vâng, có điều kiện để thâm nhập. Thì tôi xuống đầu tiên là tôi phải tìm cái chỗ ở, thì tôi hãy đóng cái vai cô bán muối để đi đi về về, thế ban ngày thì xuống tối thì về, tối về, về Văn Lý ngủ, à tối về Chợ Cồn ngủ, ban ngày thì xuống Văn Lý, Văn Lý bên cạnh Xuân Hà Tang Điền đấy. Thế là xuống, thế làm quen được với bà trùm Thìn, trùm về Công giáo thì to lắm anh nhá. Ông bà trùm Thìn quý tôi lắm, thế là tôi mới, bảo thôi bây giờ thì đi đi lại lại thế này vất vả quá, cho tôi ở nhờ, ở nhờ tôi chỉ đi lại ít thôi, thế, thế thì bà ấy cho tôi ở nhờ, thì bà thấy tôi vẫn đi nhà thờ đọc kinh, sáng này ra mà không đi nhà thờ thì, bà ấy ngồi lên bà quỳ đọc kinh thì tôi cũng quỳ, tôi cũng đọc kinh, mà tôi đọc kinh thì thạo quá, bà ấy tin tưởng đúng tôi là Công giáo, cho nên bà ấy bảo vệ tôi ghê lắm, bà quý lắm, Công giáo toàn tòng mà, tôi dám ở thì đấy có cái bà trùm Thìn này, hai ông bà là bảo vệ tôi.
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Trùm Thìn à?
Trùm Thìn.
Tên bà đấy là Thìn?
Tên bà ấy là Thìn, cái ông đấy là ông trùm, thế cho nên gọi là ông bà trùm Thìn, thế cho nên là cũng uy tín ở đấy.
Thế Xuân Hà Tang Điền là hai cái xã à bà?
Phản động.
Nó là tên của hai cái xã à?
Tên của hai xã, bọn phản động nó kích động đồng bào ở đấy chống lại bộ đội mình, Xuân Hà Tang Điền đấy. Thế thì cái xã này tôi ở thì không có cái chuyện đấy, thế thì tôi ở đấy thì tôi ở cái nhà đấy, thì người ta thấy tôi cũng đi nhà thờ, cũng đọc kinh, thế dần dần thì tôi mới làm thân được với chị Tu, bây giờ tôi còn nhớ đến cái chị đấy, đầu cắt trọc lốc hết, vì chị em người ta làm muối, người ta đội muối, tóc không để tóc khó gội đầu, cắt trọc hết, đội muối, thế bây giờ cái chị Tu đấy thế là.
Hoạt động trong vùng Công giáo cũng nguy hiểm nhờ?
Vâng, nguy hiểm, thế nhưng mà tôi ở được, thế nhưng mà tôi vận động được cái phong trào Công giáo, thế tôi làm được một cuộc mét tinh mời, khi mà tôi ở đấy thân, thân quen thì người ta vẫn biết tôi là cô buôn muối, nhưng mà người ta vẫn thấy là tôi vẫn là tuyên truyền cho Việt Minh, vì tôi vẫn giải thích rằng là những cái người người ta lợi dụng Công giáo để chống lại Chính phủ, tôi giải thích cái âm mưu, thì lúc bấy giờ đang thì mình phải giải thích. Có ai dám xuống vùng Công giáo đâu, vùng Công giáo toàn tòng mà.
Thế bà tổ chức một cuộc mít tinh và bà đứng lên nói chuyện à?
Dạ?
Bà tổ chức được một cuộc mít tinh?
Được một cuộc.
Bà đứng lên nói chuyện?
Tôi đứng lên tôi nói chuyện mà tôi lên án cha cố phản động ngay tại, ngay tại xã đấy mà tôi dám thế đấy.
Thế họ có phản ứng gì không ạ?
Không, hôm ấy thì là trên này Tỉnh ủy xuống ông, ông, tôi còn nhớ ông Thiện, bây giờ chắc là ông còn đấy, ông Thiện, hình như ông ấy là Tỉnh ủy viên đấy, ông phụ trách cái huyện đấy, ông xuống ông dự ông nghe tôi nói, ông bảo chị 211 nói được. Thế là tôi lên tôi nói tôi vạch trần cái âm mưu nó lợi dụng đồng bào Công giáo để chống lại quân đội. Thế xong tôi bảo đấy, bây giờ đánh nhau quân đội xuống thì ném gạch đá, hai bên thì không, có người chết đấy anh ạ. Thế tôi mới chỉ ra, tôi bảo đây này, những vòng khăn tang này là do đâu, khóc hết.
Tức là từ sau cái vụ Xuân Hà Tang Điền đấy?
Vâng, những vòng khăn tang này là do đâu, thế xong rồi là chị em khóc. Thế là từ bấy trở đi gây được phong trào Phụ nữ ở vùng Công giáo toàn tòng.
Cái lúc bà ở Hải Hậu thế thì bà có thấy có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không?
Không biết đâu, không biết.
Thế là bà ở Hải Hậu thế là đến năm bao nhiêu?
Chả nhớ.
Đến năm bao nhiêu thì bắt đầu là bà chuyển ra Hải Phòng. Năm 49 là bà là Hội trưởng Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng này?
Ừ, 49 tôi sang Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng.
Thế sao mình lại sang Hải Phòng ạ, đang từ Nam Định lại sang Hải Phòng bà?
Thì Phụ nữ Khu người ta chuyển đi. Yên xem nào, thế thì từ Hải Hậu xong rồi về Nam Định, xong rồi hòa bình rồi thì mới về.
Không, năm 1949?
À 49 à, à thế thì chưa, chưa hòa bình, chưa đến năm 54 nhờ.
Vâng, chưa?
Thế thì vẫn còn. Lúc bấy giờ thì ở Hải Phòng có một chị Bí thư Phụ nữ Khu 3 chuyển đi, không có ai làm Bí thư, chuyển tôi về làm Bí thư.
Tức là Hội trưởng Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng?
Vâng, về làm Hội trưởng.
Lúc về Hải Phòng là bên Phụ nữ mình có đông người không bà?
Phụ nữ không, không đông, có chị Lê Thu, có mấy chị thôi, yên tôi nhớ xem nào, cũng có độ mấy chị thôi. Ở Hải Phòng có hoạt động được gì đâu anh.
Sao ạ?
Nó chiếm đóng hết, chúng tôi chạy ra hết ở ngoài khu căn cứ ở, ừ, ở ngoài khu căn cứ hết chứ anh.
Căn cứ lúc đấy là ở đâu bà?
Căn cứ ở Đèo Voi, ở Đèo Voi, thế thì cử mấy chị vào hoạt động bí mật ở trong đấy, gây cơ sở, thế thôi, chỉ có hai chị, chị gì với chị gì, bây giờ tôi quên tên rồi đấy, trong, đọc trong này nhớ.
Bà có đi hoạt động trong vùng địch lúc đấy không?
Tạm chiếm á?
Vâng?
Không, tôi không, không hoạt động vùng địch.
Tức là bà ở khu căn cứ?
Tôi ở khu căn cứ, ở ngoài.
Cái lúc ở khu căn cứ Đèo Voi đấy thì bà làm những nhiệm vụ gì?
Chỉ đọc các cái nghị quyết của Thành ủy, thế, đọc tài liệu, Thành ủy đưa ra vấn đề gì thì làm việc ấy.
Thế là cuối cùng cho đến năm 1952 bà lại lên Liên hiệp Phụ nữ Liên khu 3?
Vâng.
Tức là người ta lại điều mình lên đấy?
Vâng.
Lên đấy mình làm chức vụ gì ạ?
Lên đấy Chánh văn phòng Phụ nữ Khu 3.
Thế công việc Chánh văn phòng là thế nào đấy bà?
Chánh văn phòng là tiếp nhận công văn, hồ sơ, rồi thảo công văn, hồ sơ rồi gửi đi, thế.
Lúc đấy đã có máy chữ để mình thảo công văn chưa ạ?
Không, lúc bấy giờ cũng chưa có máy chữ.
À thế ạ. Thế vẫn phải viết bằng tay?
Viết tay, tôi lúc bấy giờ Chánh văn phòng, thế xong rồi phụ trách Tuyên huấn.
Thế Tuyên huấn là bà làm nhiệm vụ gì?
Đấy, tức là huấn luyện, viết bài, huấn luyện cho chị em về điều lệ Phụ nữ, cái điều lệ Hội đấy, thì huấn luyện cho các chị em.
À tức là bà phải viết ra từng cái bản thảo một?
Vâng, từng cái bản một để cho, gửi xuống cho các xã, để cho người ta học tập cái bản điều lệ ở Hội Phụ nữ đấy, đấy, thế thì làm những việc đấy. Hay là đến cái ngày gì cần phải hiệu triệu thì bà Hội trưởng, bà ấy không viết được vì bà già rồi thì mình viết cho bà ấy rồi bà ấy ký tên, rồi gửi đi, thế, làm những việc như thế.
Lúc đấy mình có phải đi xuống xã nhiều nữa không ạ?
Cũng ít thôi, thế lên đến Khu thì ít xuống lắm, xuống xã thì chỉ có lúc ở huyện thì mới nhiều, đấy, phải đi xuống cả vùng toàn tòng Công giáo đấy, chỗ nào trắng không có cơ sở mình xuống.
Lúc bà lên Khu thì cơ quan Phụ nữ mình có đông người không?
Cũng kha khá, đủ các bộ môn.
Trong những cái công văn chỉ thị mà bà nhận được và bà thảo đấy thì có cái chỉ thị công văn nào mà ưu tiên cho Phụ nữ mình không?
Không, chỉ có là những cái công văn thảo gửi xuống là Khu ủy giao cái việc gì đấy thì mình lại hướng dẫn cho chị em làm.
À cái lúc mà giảm tô với cải cách ruộng đất là bà đang ở đâu nhờ?
Không, tôi không đi, lúc bấy giờ là tôi đang mới đẻ con thành ra tôi không tham gia, không hề tham gia lúc cải cách.
Nhưng bà có được chứng kiến một cái vụ đấu tố nào không?
Không, à có một lần ở gần chỗ cơ quan tôi đóng đấy, thì có một người bị đưa ra đấu tố, thì họ gọi tôi ra bảo dự, tôi ra tôi ngồi tôi cũng không thích những cái việc đấy, nói thật sự thế, tôi không thích những cái vụ đấu tố đâu, thế nhưng mà gọi tôi ra thì tôi phải ra vì sợ không ra người ta quy vào ý thức, thế cho nên tôi phải ra. Ra tôi tìm một xó tôi ngồi tôi ngủ gật.
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Hôm đấy đấu có quyết liệt không bà?
Đấu cũng quyết liệt, tôi không thích, tôi không thích những cái chuyện đấu tố, cho nên tôi, may tôi không tham gia.
Thế sau này bà có tham gia đi sửa sai không?
Ờ sửa sai, nhưng mà tôi cũng không đi, lúc bấy giờ tôi con nhỏ.
Thế là bà lấy ông nhà mình năm nào?
Năm bốn mấy đấy cũng không nhớ lắm đâu.
Ông là có công tác cùng với bà không?
Có, nhưng không, công tác nhưng mà công tác trong Hà Đông.
Ông là hoạt động về ngành gì đấy ạ?
Thì hoạt động Thanh niên, hoạt động trong địch hậu, ông đấy mới là cái ông hoạt động trong tạm chiếm đấy.
Thế là đến năm bao nhiêu là bà sinh con đầu lòng?
52.
52 ạ?
Thì tôi sinh con.
Thế lúc mình sinh con như thế thì cái hoạt động, công tác của mình có bị cản trở gì nhiều không bà, khó khăn gì nhiều không?
Úi giời ơi, đi đâu được nữa, tôi phải gửi con tôi, sáu tháng đã phải cai sữa, đưa về cho mẹ đẻ nuôi con rồi đi công tác, nhớ con lắm, thương con không có sữa mẹ mà mẹ thì sữa vắt đi, khổ lắm, lúc bấy giờ tôi nghĩ đến sao mình lại hy sinh đến thế.
Nhưng lúc đấy một cái động lực gì mà để mình hy sinh đến như thế ạ?
Phải công tác, nghĩa là cái nhiệm vụ phải đi công tác không thể nghỉ được, chỉ nghĩ đến đấy là nhiệm vụ thôi, còn lương bậc thì có cái gì đâu, con còn phải gửi cho mẹ nuôi cơ mà.
À cái lúc năm 52 vẫn chưa có lương ạ?
Làm gì có lương. Không biết có chưa nhờ, năm 52, không, không nhớ nữa.
Thế là bà cụ ở Nam Định là nuôi?
Vâng.
Cái lúc bà đi hoạt động cách mạng như thế, tham gia đoàn thể Phụ nữ như thế thì các cụ nhà mình có ngăn cản mình không?
Không, cái lúc bấy giờ các cụ không, không có ý kiến gì đâu.
Vì mình là phụ nữ mà lại hay đi đêm đi hôm như thế?
Vâng, mà lại còn bỏ con ở nhà đấy.
Bà có phải hay đi công tác vào ban đêm không?
Ối giời ơi, tôi á, sau này tôi còn bỏ đi ba tháng liền cơ không có nhà lại còn không phải đi ban đêm, không có, ba tháng liền xa chồng xa con, từ đây vào Thành phố Hồ Chí Minh tôi hỏi anh về làm sao được.
À bà vào cả Thành phố Hồ Chí Minh?
Vâng.
Thế sau là khi bà ở Phụ nữ Liên khu 3 xong bà lại làm công việc gì nữa?
Phụ nữ Liên khu 3 xong rồi người ta điều, từ ra Hải Phòng xong nhá, xong rồi Liên khu 3 nhá, ở Khu 3 xong rồi đến tiếp quản, à đúng rồi, xong về Hà Nội công tác, xong về Hà Nội công tác làm công tác Thanh tra, Thanh tra của thành phố đấy, làm Thanh tra xong rồi về Kiểm sát của thành phố. Thế về Kiểm sát của thành phố xong rồi lên Kiểm sát Tối cao cho đến lúc về hưu, đấy.
Bà là nghỉ hưu năm nào?
Tôi về hưu năm 81, à năm tôi 81 tuổi.
81 tuổi mình mới nghỉ hưu?
Vâng, à quên 61 tôi về hưu, 61 tuổi tôi mới về hưu, hình như năm 81 đấy.
À thế bà là vào Đảng năm nào?
Tôi vào Đảng năm 1946.
Cái lúc đấy là ai giới thiệu mình vào Đảng bà?
Có chứ, bấy giờ có hai người, ai chứ giờ xem trong lý lịch thì nhớ chứ bây giờ thì quên rồi, tôi chỉ nhớ có, có một bà, à không phải, lâu lắm rồi, từ năm 46 rồi.
Cái lúc đấy bà dự bị có phải lâu không?
Hả?
Lúc đấy mình dự bị có phải lâu không?
Không, dự bị mấy tháng.
Mấy tháng ạ?
Thì tôi cũng không nhớ, chắc độ sáu tháng.
À, vì mình thành phần tiểu tư sản mà, đúng không?
Vâng, thế, thành phần tiểu tư sản đấy mà, con tiểu chủ (cười), người ta không đưa ra đấu tố trong, trong cải cách thì là phúc đấy.
Cái đợt bà kết nạp đấy là mình kết nạp bí mật hay là công khai?
Ờ kết nạp năm 46 công khai. À chị Tuyến, tôi nhớ rồi, chị Tuyến kết nạp tôi, chị Tuyến là cán bộ từ Hà Nội cử về công tác Phụ nữ Nam Định, thế rồi chị ấy đến chị vận động tôi ra làm việc, thế xong rồi chị theo dõi một thời gian thì chị kết nạp tôi vào Đảng. Đấy, thế mà hôm qua tôi không thể nhớ được ra tên chị Tuyến, hôm nay làm sao tôi lại nhớ được chị Tuyến, đấy, hôm nay lại nhớ.
Cái hôm bà kết nạp như thế là có mình bà kết nạp hay là có nhiều người kết nạp cùng với bà?
Hôm ấy có mình tôi thôi, mà lúc bấy giờ là có ông, ông Xích là Bí thư tỉnh, Tỉnh ủy đấy, ông Xích tức là ông, ông sau tên, tên thật ông ấy là gì này, ông, ông, quên rồi.
Cái hôm kết nạp đấy người ta làm có long trọng không bà?
Hôm đấy kết nạp nó lại kết nạp tập thể, bao nhiêu những các ông mà vào Đảng từ trước Cách mạng tháng Tám, thế xong đứt liên lạc do bị tù, do bị khủng bố cái gì đấy, đứt liên lạc thì bắt đầu mới tập hợp tất cả lại, đông lắm, kết nạp một lúc, tuyên bố tất cả, thế, cái hôm đấy là như thế.
Thế còn bà là kết nạp mới?
Đấy kết nạp vào cùng tất cả, tôi thì là mới nhưng mà nhiều ông thì là cũ từ lâu rồi nhưng mà đứt liên lạc thì mới bắt đầu tuyên bố lại.
Cái buổi lễ hôm đấy người ta có trang hoàng...?
Ối, buổi lễ hôm đấy thì long trọng lắm.
Bà kể lại cho cháu cái buổi lễ kết nạp hôm đấy xem nào?
Cái buổi lễ đấy thì tôi thấy là treo hai cờ, thế, thế một ông đại diện cho, cho Tỉnh ủy, thế đứng lên, thế đọc nói lý do, thế xong thì là mới đọc danh sách các đồng chí này là những đồng chí mà trước đây này, đã là đảng viên rồi nhưng mà bị đứt liên lạc, với các đồng chí này này là mới này, thì lên đọc từng danh sách một lên, thế là hôm đấy kết nạp, tôi nhớ, giờ anh hỏi tôi mới nhớ không có lần sau nữa là tôi quên đứt đi buổi kết nạp hồi đấy, không nhớ nữa đâu.
Hôm đấy có treo ảnh các lãnh tụ gì không ạ?
Ờ, chúng tôi cứ cười cứ bảo có hai ông Tây, tức là có ông Mác với ông Lênin, hai ông chụp chung thế này này, ừ, có thế thôi.
Có ảnh Bác Hồ mình không?
Không, không nhớ, chỉ có ảnh ông, ông Mác, ông Lênin thì có thế, còn ảnh Bác Hồ thì tôi không nhớ.
Thế trước khi bà vào Đảng như thế thì người ta có cho mình đi học những cái lớp huấn luyện nào không?
Không, cái lúc bấy giờ thì người ta cứ theo dõi tinh thần công tác, thế thì bà Tuyến đấy, thì bà ấy cứ theo dõi tinh thần công tác của tôi, bà ấy cứ đến bà ấy giao nhiệm vụ mà tôi vẫn cứ làm.
Lúc đấy mình vào Đảng thế mình có thấy phấn khởi lắm không bà?
Vào Đảng, cũng, cũng biết là thế nào mình cũng được vào Đảng, là vì bà ấy cũng đã nói cho mình biết bà ấy sẽ kết nạp, biết trước rồi.
Thế lúc đấy bà có hiểu thế nào là Đảng Cộng sản Đông Dương không?
(cười). Chả hiểu, tôi nói thật với anh nhá, giác ngộ Đảng đấy thì chỉ biết thế này thôi này, nghĩa là đã vào Đảng thì phải tích cực hơn và phải nhiệt tình hơn, và phải trách nhiệm hơn, chỉ hiểu như thế thôi.
À thế sau này bà có đi học những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không?
Có chứ, ối giời ơi sau đi học quá đi chứ. Sau thì học cái lớp chỉnh huấn, rồi kiểm thảo, thành phần gia đình như thế mà lại không, hôm ấy mới được đấu tố đấy, cái chỉnh huấn đấy.
Bà học cái lớp chỉnh huấn đấy là ở đâu ạ?
Ở Khu 3.
Lớp có đông không bà?
Cũng đông, tôi còn nhớ cái ông mà ông cùng học với tôi là ông Quyết, chồng bà Tâm đấy, người Nam Định đấy, ông ấy ở cùng tổ với tôi, ông quá biết gia đình tôi, thế thì là, còn những ông khác thì không biết tí gì về gia đình tôi cho nên là ông cũng không gay gắt lắm. Thế nhưng cái mỗi một cái ông đấy là ông ấy biết, với thứ hai nữa là một ông nữa thì ông ấy lại thành phần địa chủ, cho nên là ông ấy thông cảm lắm, ông không có đấu tố gì cả, ông nói gì cả. Thế thì có cái ông Quyết đấy thì ông nói mấy câu thế thôi, nhưng mà ông cũng nói sắc sảo lắm, ông ấy cũng.
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Như bà lúc đấy là bị kiểm thảo như thế nào?
Không chỉ có là...
Mình thành phần tiểu tư sản đấy?
Thành phần gia đình, chỉ có thế thôi.
Có gay gắt không ạ?
Vâng, chỉ nói là thành phần gia đình, gia đình như thế là có thuê thợ, cũng bóc lột.
Cái lúc đấy bà phải viết kiểm điểm có dài không?
Có, làm sao mà tôi viết được dài thế, mấy trang đấy, cứ học được cái gì thì viết vào cái đấy, thế thôi.
Như lúc đấy bà kiểm điểm thì mình những khuyết điểm gì?
Thành phần gia đình, trước nhất là mình phải nhận mình ở cái thành phần gia đình có bóc lột, thế là mình phải tu dưỡng, phải rèn luyện, phải gột bỏ những cái tư tưởng đấy đi, thế.
Một cái buổi kiểm thảo như thế là có đông người không bà? Theo từng tổ à?
Mỗi một tổ có mấy người, năm, sáu người.
Lúc đấy người ta có chiếu phim ảnh cho mình xem không ạ, phim Trung Quốc đấy?
Không, yên tôi xem nào, tôi nhớ lại đã nào, không nhớ đâu, có, cũng có những buổi xem phim.
Bạch Mao Nữ chẳng hạn?
Không nhớ.
Cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy khoảng năm bao nhiêu đấy bà nhờ?
Cũng không nhớ.
Tức là cái lớp đấy người ta dạy mình những cái gì bà?
Chả nhớ đâu.
Dạy về chủ nghĩa Mác - Lênin các thứ đấy hả?
Có chứ, tôi không nhớ, chỉnh huấn học những cái gì không nhớ.
Lúc đấy người ta có phổ biến cho mình cái tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không bà?
Không, tôi không nhớ, tôi không nhớ.
Cái lúc đấy là tính thành phần rồi đấy?
Dạ?
Cái lúc đấy là người ta tính thành phần đấy?
Thành phần tiểu tư sản chính cống.
Thế như cái ông mà cùng tổ với bà, ông là địa chủ thế thì ông có bị cái gì không?
Dạ?
Cái ông mà cùng tổ với bà, cái ông mà địa chủ đấy, thành phần địa chủ đấy, thì ông đấy có bị cái gì không?
Không, thế thôi.
Tức là ông giấu à?
Không phải, cũng quy ông địa chủ, thế thôi. Không, trong cái tổ tôi không có đấu tố gì cả.
Các tổ khác thì đấu nhiều lắm à?
Không biết.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế, cái lúc bà ở Hải Hậu này, rồi ở Hải Phòng này thì bà thấy cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không?
Buôn bán á?
Vâng, buôn bán những cái đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đây này?
Tôi thấy bình thường thôi, dân người ta vẫn buôn bán làm ăn.
Cái lúc đấy bà thấy có ai hay đi buôn vào vùng tề không?
Không, không biết, cái chỗ tôi ở thì nó xa, xa vùng địch lắm, ở Hải Hậu, vùng địch xa lắm.
Trong thời gian kháng chiến đấy thì mình dùng loại tiền gì để tiêu bà, tiền Đông Dương hay tiền Tài chính của mình?
Tôi không nhớ đâu.
À trong kháng chiến thế thì cái việc thu thuế mình có thu được không bà nhờ?
Tôi không quan tâm đến cái việc thu thuế, nó không phải lĩnh vực của tôi.
Trong cái hoạt động Phụ nữ của bà như thế thì cái sự bình đẳng nam nữ có được giải quyết không bà?
Người ta vẫn trọng nam khinh nữ, vẫn trọng nam khinh nữ, nữ vẫn bị lép vế.
Tức là ví dụ thế nào ạ?
Thí dụ như là phụ nữ phát biểu lên thì người ta, người ta hay cười.
À thế à?
Vâng.
Cái lúc mà bà trong kháng chiến chống Pháp như thế thì bà có được đi học cái lớp học nào do cấp trên tổ chức không?
Kháng chiến chống Pháp, cấp trên tổ chức, không.
Không có ạ?
Vâng, không.
Tức là người ta cũng không mở một cái lớp nào cho phụ nữ mình?
Không, không, không có.
Thế trong công tác như thế thì mình có được ưu tiên cái gì không bà? Mình là phụ nữ mình có được ưu tiên không?
Không, tôi cũng chả thấy được ưu tiên cái gì, không thấy có cái gì, chả có.
Ví dụ như là chẳng hạn như là thỉnh thoảng người ta có phát vải cho mình may quần áo không?
Không, chưa bao giờ thấy.
Thế thì quần áo mình phải tự mua à?
Vâng, tất cả tự túc hết chứ không có gì, đến ăn còn chả có nữa là quần áo.
Trong công tác như thế thì, bà là phụ nữ thì mình gặp những cái khó khăn gì khi mình đi hoạt động như thế ạ?
Khó khăn là, tức là phải vận động những cái chỗ ăn chỗ ở là khó khăn nhất, mà chỗ ăn chỗ ở là ở với dân, mình mà vận động tốt, ăn ở tốt thì người ta cho ở, người ta cho ăn. Anh mà vận động không khéo, không tốt thì, thì người ta không vui vẻ, thì ở đấy nó cũng không vui.
Cái thời gian mà bà công tác ở Hải Hậu mà với cái thời gian mà bà công tác ở Hải Phòng rồi lên Liên khu 3, thì nó khác nhau thế nào nhiều không bà?
Tôi công tác ở Nam Định đấy nó khác nhau với lại ở Hải Phòng là ở cái chỗ là ở Nam Định thì mình là phải ở với quần chúng, ở với quần chúng, thế có một thời gian sau đấy thì ở Hải Hậu thì mới ở riêng, thế chứ còn ở Hải Phòng đấy thì ở khu căn cứ thì ở cơ quan tập thể đấy lo cho thôi, ăn ở, chỗ ăn chỗ ở không phải lo. Về Khu 3 cũng thế, chỗ ăn chỗ ở không phải lo, đấy.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để mà bà nhìn lại cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà?
Anh vừa bảo tôi cái gì nhờ?
Cháu đang bảo là một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để bà nhìn lại cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ? Cái mà bà thấy thú vị và sâu sắc nhất?
Sâu sắc nhất là tôi vận động được cái chỗ phụ nữ Công giáo, mà tôi đến bây giờ tôi cũng vẫn nhớ sâu sắc nhất cái điểm đấy. Tất cả trong cái quá trình tôi làm việc đấy, có cái chỗ đấy là khó khăn nhất, không phải là khó khăn riêng với bản thân, khó khăn chung cho Đảng, thế mà tôi vào tôi vận động được, xây dựng được cơ sở Phụ nữ ở cái vùng đấy. Rồi sau tôi gặp lại cái chị đấy, cái chị Tu, chị ấy không, không để trọc nữa, chị ấy để tóc như thế này, đấy, thế thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái tôi nhớ sâu sắc nhất, thế vận động được cái chỗ phụ nữ Công giáo toàn tòng.
Thế sau này mình có thành lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không bà nhờ?
Tôi không làm những cái việc đấy.
Mình tổ chức giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ thế nào bà?
Không, tôi cũng không làm, những cái việc đấy tôi không làm, ở chỗ chúng tôi lúc bấy giờ chưa, chưa thực hiện những cái việc đấy, lúc bấy giờ lo chống giặc dốt, chống giặc đói thế thôi.
Bà là có tham gia bên du kích gì không?
Du kích á?
Vâng?
Tôi là Chính trị viên Huyện đội dân quân du kích của huyện Ý Yên Nam Định đây (cười).
Tức là khoảng năm bao nhiêu đấy ạ?
Bây giờ tôi cũng không nhớ (cười).
Nhưng trong kháng chiến chống Pháp đấy à?
Kháng chiến chống Pháp.
Tức là mình vừa làm Phụ nữ lại vừa làm Chính trị viên Huyện đội?
Thôi, sang ngay du kích thì thôi chứ không làm Phụ nữ nữa chứ, vâng, đi vào đội nữ du kích, thế là ông đưa luôn lên làm Chính trị viên Huyện đội huyện Ý Yên. Anh bảo tôi tổ chức Việt Minh một cuộc thật lớn, tôi đứng trên lễ đài tôi hiệu triệu, dưới bao nhiêu cán bộ đứng nghe mà tôi không sợ, tôi đứng lên tôi hiệu triệu vào dân quân.
Dân quân du kích lúc đấy có đông người không bà?
Đông, các xã.
Lúc đấy cái trang bị đã đầy đủ chưa?
À tôi còn mở lớp huấn luyện cho các ông Xã đội trưởng nữa mà, vâng, tôi mời các ông Xã đội trưởng các xã lên tôi huấn luyện cho.
Tức là bà cũng được học quân sự rồi à?
Tôi học, tôi học một lớp quân sự.
Bà học ở đâu ạ?
Học ở Nam Định.
Thế sau đấy mình lại huấn luyện cho các Xã đội trưởng?
Vâng, tôi huấn luyện về, về lý luận đấy.
À chứ không phải mình huấn luyện về quân sự?
Không, không, huấn luyện về lý luận.
Đại khái là thế nào ạ?
Tức là những cái lý luận, cái lúc có bài rồi, nó có bài của Tỉnh đội dân quân đấy.
Còn cái lúc mà bà tham gia cái đội nữ du kích là đội nữ du kích nào đấy ạ?
Đội tôi á, tôi vào cái đội du kích nào nhờ, không nhớ nữa.
Nhưng cái đội nữ du kích đấy có đông người không bà?
Cũng không nhớ, bây giờ thì quên rồi.
Nhưng có được trang bị vũ khí gì không?
Không, du kích thì có gì đâu.
Có súng chứ ạ?
Không, không, lúc tôi làm chỉ có, chỉ có mặc áo ngắn, quần thắt cái thắt lưng vào đây, thế thôi, tôi cũng mặc thế.
À tức là đều có một bộ giống nhau cả?
Giống nhau.
Cái bộ quần áo đấy thì ai trang bị cho mình ạ?
Không, mình tự mình một cái quần đen, một cái áo nâu, thế rồi cái thắt lưng buộc ngang, thế thôi.
Khi mà mình ký kết Hiệp định Giơne đấy bà, thì bà có nhận được những cái thông tin đấy không? Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ đấy?
Có nghe chứ, cái lúc bấy giờ ở Hà Nội rồi còn gì nữa.
Lúc đấy bà thấy phản ứng trong dân chúng thế nào?
Tôi cũng không nhớ, cũng không gì, lúc bấy giờ tôi đã làm ở đâu rồi nhờ, không nhớ lắm.
Tức là bà vừa bảo bà về Hà Nội rồi mà?
Vâng, lúc bấy giờ là về Hà Nội rồi.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Ít lắm.
Con cháu không thích nghe à?
Vâng, cũng ít lắm.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là đài, báo tạp chí các thứ đấy, thì người ta đã phản ánh tốt câu chuyện này chưa?
Chả ai người ta nói đến cả, tôi cũng chả nghe thấy. Thôi chứ bây giờ nó còn bao nhiêu cái thành tích mới (cười).
Thôi được rồi có khi hôm nay hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà.
Vâng. 
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